	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Họ, tên thí sinh:..........................................

SBD: ..........................................................


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Môn: Vật lý 10
Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm)



	(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1. Chu kì quay là thời gian để vật quay hết một vòng. Thứ nguyên của chu kì là
A. I.
B. T.
C. N.
D. J.

Câu 2. Một người ngồi trên xe đi từ TPHCM ra Đà Nẵng, nếu lấy vật làm mốc là tài xế đang lái xe thì vật chuyển động là
A. xe ô tô.
B. cột đèn bên đường,.

C. bóng đèn trên xe.
D. hành khách đang ngồi trên xe.

Câu 3. Trong trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động là chất điểm?
A. Viên đạn chuyển động trong không khí.

B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

D. Trái Đất trong chuyển động tự quay của nó.

Câu 4. Một hành khách ngồi trong xe A, nhìn qua cửa sổ thấy xe B bên cạnh và sân ga đều chuyển động như nhau. Như vậy xe A
A. đứng yên, xe B chuyển động. 


B. chạy, xe B đứng yên.

C. và xe B chạy cùng chiều. 


D. và xe B chạy ngược chiều.

Câu 5. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều
A. có phương vuông góc với vectơ vận tốc.
B. có độ lón không đổi.

C. cùng hướng với vectơ vận tốc.
D. ngược hướng với vectơ vận tốc.

Câu 6. Một chất điểm chuyển động chậm dần đều nếu
A. 
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Câu 7. Chuyển động của vật rơi tự do không có tính chất nào sau đây?
A. Vận tốc của vật tăng đều theo thời gian.

B. Gia tốc của vật tăng đều theo thời gian.

C. Càng gần tới mặt đất vật rơi càng nhanh.

D. Quãng đường vật đi được là hàm số bậc hai theo thời gian.

Câu 8. Chọn ý sai. Vật rơi tự do
A. có phương chuyển động là phương thẳng đứng.


B. có chiều chuyển động hướng từ trên xuống dưới.

C. chuyển động thẳng nhanh dần đều.


D. khi rơi trong không khí.

Câu 9. Quả cầu I có khối lượng gấp đôi quả cầu II. Cùng một lúc tại độ cao h, quả cầu I được thả rơi, còn quả cầu II được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Chọn phát biểu đúng?
A. Quả cầu I chạm đất trước  .

B. Quả cầu II chạm đất trước.
C. Cả hai quả cầu I và II chạm đất cùng một lúc.
D. Quả cầu II chạm đất trước, khi nó được ném với vận tốc đủ lớn.

Câu 10. Một vật có khối lượng m, được ném ngang với vận tốc ban đầu v ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào
A. m và v.
B. m và h.
C. v và h.
D. m, v và h.

Câu 11. Một vật đang chuyển động theo một hướng nhất định với tốc độ 5 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì vật
A. dừng lại ngay.
B. đổi hướng chuyển động.

C. chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.
D. chuyển động theo hướng cũ với tốc độ 5 m/s.

Câu 12. Hệ thức nào sau đây là đúng theo định luật II Niuton.
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Câu 13. Một vật chuyển động trên trục Ox theo phương trình x = - 2t + 10 (x tính bằng m, t tính bằng s). Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Lúc t = 1 s, vật có tọa độ x = 8 m.
B. Vận tốc của vật là - 2 m/s.

C. Vật đi được quãng đường 6 m sau 2 s kể từ t = 0.
D. Tọa độ ban đầu của vật là 10 m.

Câu 14. Để đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương chiều, người ta đưa ra khái niệm
A. vectơ gia tốc tức thời.
B. vectơ gia tốc trung bình,.

C. vectơ vận tốc tức thời.
D. vectơ vận tốc trung bình. .

Câu 15. An chạy bộ qua cầu vượt với vận tốc 3 m/s theo hướng từ Nam đến Bắc. Đúng lúc đó Hùng chạy bộ dưới cầu vượt theo hướng từ Đông sang Tây với vận tốc 4 m/s. Vận tốc của An đối với Hùng là
A. 3 m/s.
B. 5 m/s.
C. 7 m/s.
D. 4 m/s. .

Câu 16. Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng là x = 20 – 3t – 2t2 (x tính bằng m,
t tính bằng s). Tốc độ của vật tại tời điểm t = 5 s là
A. v = 17 m/s.
B. v = 23 m/s.
C. 45 m/s.
D. v = 13 m/s.

Câu 17. Một lực có độ lớn 2 N nằm ngang tác dụng lên vật có khối lượng 800 g đang đứng yên trên mặt phẳng ngang. Bỏ qua ma sát và các lực cản. Gia tốc của vật bằng
A. 0,005 m/s2.
B. 3,2 m/s2.
C. 5 m/s2.
D. 2,5 m/s2.

Câu 18. Tại cùng một vị trí, hai vật có khối luợng m1= 1000 g, m2 = 10 g rơi tự do xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Thời gian chạm đất của vật m1 và vật m2 lần lượt là t1 và t2. Chọn hệ thức đúng.
A. t2 = 0,1t1.
B. t2 = t1.
C. t2 = 100t1.
D. t2 = 10t1.

Câu 19. Tại cùng một vị trí, hai vật có khối lượng m1 = 2000 g, m2 = 500 g rơi tự do xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Vận tốc ngay trước khi chạm đất của vật m1 và vật m2 lần lượt là v1 và v2. Chọn hệ thức đúng.
A. v2 = v1.
B. v2 = 2v1.
C. v2 = 4v1.
D. v2 = 
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Câu 20. Khi một ô tô tang tốc đột ngột từ trạng thái nghỉ thì người ngồi trên xe
A. ngả người sang bên trái.
B. chúi người về phía trước.

C. ngả người về phía sau.
D. ngả người sang bên phải.

Câu 21. Có hai nhận định sau đây:

(1) Một vật đang đứng yên. Ta không thể kết luận: vật không chịu tác dụng của lực nào.

(2) Một hành khách ngồi ở cuối xe. Nếu xe phanh gấp thì một túi sách ở phía trước bay về phía anh ta. Chọn phương án đúng
A. (1) sai, (2) sai.
B. (1) đúng, (2) đúng.
C. (1) đúng, (2) sai.
D. (1) sai, (2) đúng.

Câu 22. Lưu lượng chất lỏng là thể tích chất lỏng chảy qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian, có công thức tính là 
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(V là thể tích, t là thời gian). Thứ nguyên của lưu lượng là
A. L2.T-1.
B. L3.T-1.
C. L-3.T.
D. L3.T.

Câu 23. Một chiếc thuyền đang ngược dòng với vận tổc so với bờ là 20 km/h, vận tốc của dòng nước so với bờ là 5 km/h. Vận tốc của thuyền so với nước là
A. 25 km/h.
B. 35 km/h.
C. 20 km/h.
D. 15 km/h.

Câu 24. Phương trình độ dịch chuyển của một vật chuyển động thẳng là d = 20t2 + 50t. Trong đó d tính bằng cm, t tính bằng s. Gia tốc của chuyển động là
A. 0,5 m/s2.
B. 0,8 m/s2.
C. 0,4 m/s2.
D. 0,2 m/s2.

Câu 25. Người ta thả một vật rơi tự do từ dỉnh một tòa tháp thì sau 20 s vật chạm đất cho g = 10 m/s2. Tính độ cao của tòa tháp.

A. 4000 m.
B. 3000 m.
C. 2000 m.
D. 1000 m.

Câu 26. Một máy bay ném bom đang bay theo phương ngang ở độ cao 2 km với v0 = 360 km/h. Hỏi viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu bao nhiêu để bom rơi trúng mục tiêu? Biết quả bom được thả theo phương ngang, lấy g = 10 m/s2.
A. 2,8 km.
B. 2 km.
C. 3 km.
D. 3,8 km.

Câu 27. Một vật có khối lượng m = 2 kg đang ở trạng thái nghỉ được truyền một lực F = 8 N. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3 giây là
A. 5m.
B. 25m.
C. 30m.
D. 65m.

Câu 28. Một con nhện bò dọc theo hai cạnh của một chiếc bàn hình vuông từ góc bàn này tới góc bàn kia. Biết cạnh bàn có chiều dài 2 m. Độ dịch chuyển của con nhện khi nó đi được quãng đường 4 m là
A. 2
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 m.
B. 4 m.
C. 0 m.
D. 2 m.
Câu 29. Quan sát đồ thị (v – t) trong hình dưới của một vật đang chuyển động thẳng và cho biết độ dịch chuyển vật đi được trong khoảng thời gian nào là lớn nhất?
[image: image12.jpg]v (m's)




A. Trong khoảng thời gian từ 2 s đến 3 s.


B. Trong khoảng thời gian từ 3 s đến 4 s.
C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 s.


D. Trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s.
Câu 30. Tác dụng một lực không đổi theo phương ngang vào vật có khối lượng 1,2 kg, đang đứng yên, thì vật này chuyển động ngang với đồ thị vận tốc như hình vẽ. Bỏ qua ma sát và các lực cản. Độ lớn của lực này là
A. 3 N.
B. 4 N.
C. 6 N.
D. 25 N.
v (m)





t (s)
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